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LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH CAO BẰNG

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYÊN GIA

TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ:..............................................................
Tên cơ quan/đơn vị:........................................................................................
...........ngày.....tháng......năm 20
Phiếu số: (Do Liên hiệp các hội KH &KT điền): Ngày đăng ký: (Ngày   tháng   năm)

	
	
	
	
	
	   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A. THÔNG TIN CƠ SỞ

1. Họ và tên:.....................................................................................................................

2. Giới tính:......................................................................................................................
3. Cơ quan đang làm việc:

Tên đầy đủ:.............................................................................................................
Tên giao dịch, viết tắt (nếu có)...............................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................
Điện thoại:...............................................................................................................
Fax:..........................................Email:.....................................................................
4. Địa chỉ nhà riêng:........................................................................................................
Điện thoại:.........................................Di động:........................................................
Email:......................................................................................................................
5. Ngày tháng năm sinh:.................................................................................................
6. Trình độ đào tạo: Nêu tất cả trình độ đào tạo chủ yếu đã đạt được từ trước đến nay:

Tốt nghiệp đại học (Cử nhân, Kỹ sư); Thạc sỹ; Tiến sỹ.

	
	Chuyên ngành
	Trường
	Nước
	Từ năm.....đến.....

	- Tốt nghiệp đại học
	
	
	
	

	- Thạc sỹ
	
	
	
	

	- Tiến sỹ
	
	
	
	


7. Học hàm và năm công nhận:

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
8. Loại công việc có kinh nghiệm: Đề nghị chọn và đánh dấu vào nhiều nhất ba (03) loại công việc mà ông/bà đã tham gia trong vòng năm (05) năm trở lại đây.
	(1  (  Điều tra, khảo sát

(2) ( Nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch

(3) ( Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách

(4) ( Quản lý dự án
	(5) ( Thẩm định, theo dõi và đánh giá dự án

(6) ( Giảng dạy – Đào tạo

(7) ( Nghiên cứu chuyên môn thuần túy

(8) ( Công việc khác (ghi cụ thể)


9. Lĩnh vực chuyên môn thông thạo: Đề nghị ông/ bà chọn và đánh dấu vào nhiều nhất ba (03) chuyên môn mà ông/ bà đã tham gia trong các hoạt động nghiên cứu và tư vấn (nhất là trong các "Loại công việc có kinh nghiệm" đã đánh dấu ở mục trên) với tư cách là một chuyên gia trong vòng mười (10) năm trở lại đây. Phần lĩnh vực chuyên môn/chuyên ngành (CM/CN) sâu, các ông/bà tự điền.
(1) ( Kinh tế: Lĩnh vực CM/CN:

(2) ( Tài chính – ngân hàng – tiền tệ: Lĩnh vực CM/CN:
(3) (  Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Lĩnh vực CM/CN:
(4) (  Công nghiệp: Lĩnh vực CM/CN:
(5) ( Xây dựng: Lĩnh vực CM/CN:
(6) (  Giao thông vận tải: Lĩnh vực CM/CN:
(7) ( Năng lượng: Lĩnh vực CM/CN:
(8) (  Môi trường: Lĩnh vực CM/CN:
(9) (  Tài nguyên thiên nhiên: Lĩnh vực CM/CN:
(10) ( Phát triển nguồn nhân lực (bao gồm giáo dục và đào tạo): Lĩnh vực CM/CN:
(11) ( Y tế: Lĩnh vực CM/CN:
(12) ( Văn hóa – xã hội: Lĩnh vực CM/CN:
(13) ( Khoa học và công nghệ: Lĩnh vực CM/CN:
(14) ( Pháp luật: Lĩnh vực CM/CN:
(15) ( Các vấn đề phát triển: Lĩnh vực CM/CN:
(16) ( Thông tin truyền thông: Lĩnh vực CM/CN:
(17) ( Các lĩnh vực khác (đề nghị ghi cụ thể):

(18) ( Liên ngành (đề nghị ghi cụ thể):…………………………..
10. Quá trình công tác: Liệt kê các giai đoạn quan trọng, bắt đầu từ thời điểm tốt nghiệp đại học đến hiện nay.
	Từ...đến....
	Những công việc thường làm
	Chức danh
	Tên cơ quan/đơn vị

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


11. Các dự án hoặc đề tài, công trình, sản phẩm (viết tắt là Dự án) đã và đang thực hiện (Chỉ nêu những Dự án hoặc Đề tài mà ông bà đã tham gia trong 10 năm gần đây và thể hiện rõ nhất năng lực chuyên môn của ông/bà phù hợp với công việc có kinh nghiệm và chuyên môn sâu thông thạo mà ông/bà đã chọn lựa ở trên). Đề nghị tối đa không quá 05 dự án.
Dự án 1:
	Nội dung Dự án
	Địa điểm của Dự án:

	
	Thời gian thực hiện Dự án

Từ...... .đến.......

	
	Cơ quan cấp kinh phí hoặc Khách hàng:



	Những công việc cụ thể ông/bà đã đảm nhận trong khuôn khổ Dự án
	Vị trí chuyên môn trong Dự án:


	
	Tổng số thời gian tham gia trong Dự án (tháng):


	Những hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội mà ông/bà đã tham gia?


Dự án 2:

	Nội dung Dự án
	Địa điểm của Dự án:


	
	Thời gian thực hiện Dự án

Từ...... .đến.......

	
	Cơ quan cấp kinh phí hoặc Khách hàng:



	Những công việc cụ thể ông/bà đã đảm nhận trong khuôn khổ Dự án
	Vị trí chuyên môn trong Dự án:


	
	Tổng số thời gian tham gia trong Dự án (tháng):

	Những hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội mà ông/bà đã tham gia?




Dự án 3:

	Nội dung Dự án
	Địa điểm của Dự án:



	
	Thời gian thực hiện Dự án

Từ..........đến..........

	
	Cơ quan cấp kinh phí hoặc Khách hàng:


	Những công việc cụ thể ông/bà đã đảm nhận trong khuôn khổ Dự án
	Vị trí chuyên môn trong Dự án:

	
	Tổng số thời gian tham gia trong Dự án (tháng):

	Những hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội mà ông/bà đã tham gia?


12. Trình độ ngoại ngữ: (K-Khá; T-Tốt; Rất tốt-RT)

	Ngôn ngữ
	Nghe nói
	Đọc
	Viết

	Tiếng Anh
	
	
	

	Tiếng Pháp
	
	
	

	Tiếng Nga
	
	
	

	Tiếng Trung
	
	
	

	Ngôn ngữ khác
	
	
	


13. Các khóa đào tạo khác đã tham dự: (Chỉ nêu những khóa đào tạo chuyên môn từ 3 tháng trở lên):

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
14. Tham gia các Hội, Hiệp hội chuyên môn: (Nêu tên Hội, Hiệp hội và chức danh của ông/bà trong Hội, Hiệp hội đó, cả trong nước và nước ngoài).
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
15. Ấn phẩm đã công bố: (Tên: năm xuất bản: Chỉ nêu các ấn phẩm chủ yếu)

………………………………………………………………………………………….

16. Sản phẩm

...........................................................................................................................................
B. CÁC THÔNG TIN BỔ SUNG
17. Đề nghị ông/bà nêu họ, tên, cơ quan công tác, địa chỉ liên lạc (Email, điện thoại) của 2 người hiểu rõ chuyên môn và năng lực của ông/bà

1  Ông/bà............................................đơn vị công tác......................................................
    Số điện thoại...................................Email.....................................................................
2  Ông/bà.............................................đơn vị công tác.....................................................
    Số điện thoại....................................Email....................................................................
18. Ông/bà có thể tham gia công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội với tư cách:

( Chuyên gia tư vấn độc lập (có thể trực tiếp liên hệ mời tham gia Dự án với tư cách cá nhân)

( Thành viên của tổ chức đang công tác (Có thể tham gia Dự án nhưng cần liên hệ qua cơ quan đang công tác)

	
	Chữ ký (ghi rõ họ tên)
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